BẢNG THÀNH TÍCH
GIẢI THỂ THAO CHÀO MỪNG 67 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM
(Ngày 15/9/2017)

	TT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NGƯỜI TRAO

	I. MÔN: BÓNG BÀN

	1
	ĐƠN NAM TRÊN 45 
	Nhất : Bùi Quang Bình
	NH Công Thương KCN
	Ông Nguyễn Ngọc Anh – PGĐ NH ĐT&PT Thành Đông

	
	
	Nhì:Vũ Văn Phú
	NH Công Thương Nhị Chiểu
	

	
	
	Ba: Lê Văn Dương
	NH Nhà nước tỉnh
	

	2
	ĐƠN NAM DƯỚI 45
	Nhất : Phạm Quốc Huy
	NH VN Thịnh Vượng
	Bà Phạm Thị Thúy – PGĐ NH Công thương HD

	
	
	Nhì: Hoàng Anh Hải
	NH ĐT&PT tỉnh HD
	

	
	
	Ba: Phạm Khánh Hưng
	NH NN&PTNN tỉnh HD
	

	
	
	Ba: Nguyễn Đức Linh
	NH ĐT&PT Thành Đông
	

	3
	ĐƠN NỮ DƯỚI 45
	Nhất : Bùi Như Trang
	NH ĐT &PT Thành Đông
	Ông Nguyễn Văn Thành – GĐ NH CSXH tỉnh

	
	
	Nhì: Đào Thị Thu Hằng
	NH ĐT&PT HD
	

	
	
	Ba: Tiêu Thị Minh Tâm
	NH NN&PTNT HD II
	

	
	
	Ba: Lê  Phương Thảo
	NHNN&PT HD
	

	4
	ĐÔI NAM DƯỚI 45
	Nhất :Phạm Quốc Huy
	NH VN Thịnh Vượng
	Ông Trần Anh Hùng – PGĐ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NH Nhà nước tỉnh HD – Trưởng BTC Hội thao

	
	
	Nguyễn Đình Dương
	
	

	
	
	Nhì:Nguyễn Đức Thịnh
	NH ĐT&PT Thành Đông
	

	
	
	Nguyễn Đức Linh
	
	

	
	
	Ba:Lê Hồng Phúc
	NH NN&PTNT HD II
	

	
	
	      Nguyễn Thế Bình
	
	

	
	
	Ba: Đoàn Văn Long
	NHNN&PT NT HD
	

	
	
	      Phạm Xuân Tùng
	
	

	5
	ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 45
	Nhất :Hoàng Anh Hải 
	NH ĐT&PT tỉnh Hải Dương
	Ông Lê Hồng Phúc – GĐ NH Nông nghiệp & PTNT HD II

	
	
	   Đào Thị Hằng
	
	

	
	
	Nhì:Phạm Khánh Hưng
	NH NN& PT NT HD
	

	
	
	Lê Phương Thảo
	
	

	
	
	Ba:Nguyễn Đức Thịnh
	NH ĐT&PT Thành Đông
	

	
	
	 Bùi Như Trang
	
	

	
	
	Ba:Nguyễn Thế Bình
	NH NN&PTNT HD II
	

	
	
	Tiêu Thị Minh Tâm
	
	

	II. MÔN: CẦU LÔNG

	1
	ĐƠN NAM TRÊN 45
	Nhất: Nguyễn Trọng Quyến
	NH Nhà nước
	Ông Nguyễn Văn Tuyết – PGĐ NH HTX HD

	
	
	Nhì: Nguyễn Việt Thanh
	NH ĐT&PT HD
	

	
	
	Ba: Hoàng Văn Vinh
	NH ĐT&PT T- Đông
	

	2
	ĐÔI NAM TRÊN 45
	Nhất: Trần Anh Hùng
	NH Nhà nước
	Bà Phạm Thị Thúy – PGĐ NH Công thương HD

	
	
	Nguyễn Trọng Quyến
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Việt Thanh
	NH ĐT&PT tỉnh HD
	

	
	
	Nguyễn Văn Út
	
	

	3
	ĐƠN NAM DƯỚI 45
	Nhất: Phạm Đình Thịnh
	NH Công Thương KCN
	Bà Bùi Thị Nghĩa – PGĐ NH Ngoại thương HD

	
	
	Nhì: Mai Văn Trường
	NH Sài Gòn
	

	
	
	Ba: Lê Văn Thuấn
	NH Hợp tác xã
	

	
	
	Ba: Nguyễn Anh Tuấn
	NH Ngoại Thương
	

	4
	ĐƠN NỮ DƯỚI 45
	Nhất: Tr.Thị Nam Dương
	NH Á Châu
	Ông Nguyễn Văn Đạt – PGĐ NH NN&PTNT Hải Dương

	
	
	Nhì: Bùi Thị Thu
	NH ĐT&PT tỉnh HD
	

	
	
	Ba: Đỗ Thị Hồng Thắm
	NH ĐT&PT HD
	

	
	
	Ba: Lê Thị Hằng
	NH Ngoại Thương
	

	5
	ĐÔI NAM DƯỚI 45
	Nhất: Đỗ Tuấn Anh
	NH NN&PTNT tỉnh
	Ông Nguyễn Văn Trường – PGĐ NH NN&PTNT HD II

	
	
	Nguyễn Cao Sơn
	
	

	
	
	Nhì: Phạm Đình Thịnh
	NH Công Thương KCN
	

	
	
	Phạm Khánh Hiển
	
	

	
	
	Ba: Bùi Đình Cường
	NH Nhà nước
	

	
	
	Nguyễn Tuấn Việt
	
	

	
	
	Ba: Tăng Văn Mạnh
	NH CSXH tỉnh
	

	
	
	Bùi Minh Đức
	
	

	6
	ĐÔI NỮ DƯỚI 45
	Nhất: Đỗ Thị Hồng Thắm
	NH ĐT&PT Thành Đông
	

	
	
	Nguyễn Thị Hoàn
	
	

	
	
	Nhì: Phạm Thị Thu
	NH NN&PTNT tỉnh HD
	

	
	
	Bùi Thị Thúy
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Thùy Chi
	NH Nhà nước tỉnh
	

	
	
	Vũ Thị Hạnh
	
	

	7
	ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 45
	Nhất: Bùi Thị Thu
	NH ĐT&PT tỉnh HD
	

	
	
	Nguyễn Thanh Hải
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Anh Tuấn
	NH Ngoại thương
	

	
	
	Lê Thị Hằng
	
	

	
	
	Ba: Bùi Đình Cường
	NH Nhà nước
	

	
	
	Vũ Thị Hạnh
	
	

	
	
	Ba: Đỗ Tuấn Anh
	NH NN&PTNT tỉnh
	

	
	
	Phạm Thị Thu
	
	

	III. MÔN: QUẦN VỢT

	1
	ĐÔI NAM
	Nhất : Nguyễn Văn Thắng
	NH NN&PTNT HD II
	

	
	
	Phạm Đức Dũng
	
	

	
	
	Nhì: Vũ Đức Hạnh
	NH NN&PTNT tỉnh
	

	
	
	         Dương Hoàng Long
	
	

	
	
	Ba: Ngô văn Luận
	NH Hợp tác xã
	

	
	
	        Đỗ Đình Chức
	
	

	
	
	Ba: Vũ Thanh Bình
	NH Ngoại thương
	

	
	
	        Nguyễn Hải Việt
	
	

	2
	ĐƠN NAM
	Nhất : Vũ Đức Hạnh
	NH NN&PTNT tỉnh
	

	
	
	Nhì: Dương Hoàng Long
	NH NN&PTNT tỉnh
	

	
	
	Ba: Bùi Mạnh Hưng
	NH Ngoại thương
	

	
	
	Ba: Nguyễn An Quốc
	NH ĐT&PT Thành Đông
	

	IV. MÔN: CỜ TƯỚNG

	Nhất: Trần Văn Tú
	NH NN&PTNT tỉnh
	Ông Lê Hồng Phúc – GĐ NH Nông nghiệp & PTNT HD II

	Nhì: Phạm Duy Hiển
	NH Đại Dương chi nhánh HD
	

	Ba: Phạm Đức Hùng
	NH Công Thương
	

	Ba:Phạm Văn Quyền
	 NH CT Nhị Chiểu
	

	V. MÔN: KÉO CO

	Nhất : NH NN&PTNT Hải Dương
	Bà Nguyễn Thị Hải Vân – Tỉnh ủy viên – GĐ NH Nhà nước tỉnh Hải Dương


	Nhì: NH Công Thương Hải Dương
	

	Ba: NH NN&PTNT HD II
	

	Ba: NH Công thương Nhị Chiểu
	

	Khuyến khích: NH Ngoại thương
	

	Khuyến khích: NH ĐT&PT Thành Đông
	

	Khuyến khích: NH Quân đội
	

	Khuyến khích: NH HD Bank
	

	Giải VĐV Nam cao tuổi nhất: Phạm Đức Dũng (NH NN&PTNT HD II)
	Ông Trần Anh Hùng – PGĐ NH Nhà nước tỉnh HD

	Giải VĐV Nữ cao tuổi nhất: Tiêu Thị Minh Tâm (NH NN&PTNT HD II)
	



BAN TỔ CHỨC



